
Phụ Lục 

Danh sách nhà ở bị ngập lụt và thiệt hại về tài sản do mưa lũ trên địa bàn thôn Phú Lương 

 

Stt Tên hộ dân 
Năm 

sinh 

Mực 

nước 

nhà bị 

ngập 

(m) 

Tài sản bị thiệt hại 

Ước giá 

trị bị 

thiệt hại 

(triệu 

đồng) 

Hộ 

nghèo 

 

Hộ 

khác 

Ký xác 

nhận 

1 Trương văn trí 1955 0,5 100kg lúa, 2 cái quạt 2,5    

2 Trương thị qua 1988 0.5 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước, 50 kg lúa 2,4    

3 Nguyễn văn hồng 1979 0,2 200kg lúa, 1 mô tơ bơm nước 2.4    

4 Bùi trọng bừng 1972 0,2 250kg lúa 2.0    

5 Lê văn vinh 1975 0,2 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 1 quạt điện 2,2    

6 Trần thanh xuân 1988 0,5 1 mô tơ bơm nước, 300kg lúa 3,4    

7 Võ lập 1963 0,7 1 tủ lạnh, 1 ti vi, 1 mô tơ bơm nước 6,5    

8 Nguyễn tây 1965 0,3 1 bộ ghế sô pha, 100kg lúa, 1 mô tơ bơm nước 6,6    

9 Nguyễn công chánh 1967 0,3 1 mô tơ bơm nước, 450kg lúa, 1 tủ trang trí 7,5    

10 Trần tư 1967 0,2 100kg lúa, 1 mô tơ bơm nước 2,1    

11 Trần mẫn 1965 0,2 1 mô tơ bơm nước, 150kg lúa 2,9    

12 Trần văn hóa 1979 0,6 1 máy giặt, 1 mô tơ bơm nước 7    

13 Trần văn yên 1964 0,2 2 mô tơ bơm nước, 1 bếp ga 2,5    

14 Nguyễn văn hiếu 1977 0,3 2 mô tơ bơm nước 1,9    

15 Trần trung hiếu 1990 0,3 1 nồi cơm điện, 2 cái quạt điện 1,7    

16 Phạm như lai 1985 0,4 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước 2    

17 Nguyễn gìn 1943 1 1 tủ thờ, 1 ti vi, 1 mô tơ bơm nước 9    

18 Nguyễn văn núi 1985 0,2 2 mô tơ bơm nước 1,9    

19 Bùi ngọc trí 1982 0,4 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 2,8    



20 Nguyễn văn linh 1993 0,2 2 mô tơ bơm nước 1,9    

21 Bùi văn nhị 1988 0,4 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa, 1tur lạnh 2,8    

22 Nguyễn thị kim hương 1993 0,4 1 máy lọc nước 6,5    

23 Phan thị kim thúy 1986 0,4 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 1,8    

24 Nguyễn đức phương 1990 0,4 150kg lúa, 1 mô tơ bơm nước 2,2    

25 Trương văn đức 1979 0,3 250kg lúa, 1 máy giặt, 1 mô tơ bơm nước 6    

26 Nguyễn văn minh 1979 0,4 3 ti vi, 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 13,8    

27 Phạm chín 1964 0,4 1 mô tơ bơm nước, 300kg lúa, 1 ti vi 6,4    

28 Nguyễn yêm 1943 0,3 1 ti vi, 200kg lúa, 1 mô tơ bơm nước 5,6 CN   

29 Đỗ tư 1965 0,2 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 1,8    

30 Trần ngọc thanh 1970 0,3 1 máy giặt, 1 mô tơ bơm nước 2,8    

31 Nguyễn mẫn 1967 0,7 1 tủ chén, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 200kg lúa 6    

32 Nguyễn văn thành 1971 0,2 3 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 3,8    

33 Nguyễn thị minh 1964 0,7 100kg lúa, 100kg bắp hạt, 2 mô tơ bơm nước, 1 quạt điện 4 CN   

34 Nguyễn văn mười 1982 0,5 1 tủ lạnh, 1 quạt điện, 1 bàn học sinh, 200kg lúa 5    

35 Nguyễn trung sơn 1977 0,2 250kg lúa, 1 mô tơ bơm nước, 1 máy giặt 4    

36 Phạm văn thoa 1969 0,4 100kg lúa, 1 mô tơ bơm nước, 1 quạt điện 3,1    

37 Phạm ngọc nhân 1989 0,2 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 1,8    

38 Nguyễn tam 1994 0,3 100kg lúa, 1 mô tơ bơm nước 1,8    

39 Châu kim dương 1983 0,4 2 mô tơ bơm nước, 1 ti vi, 1 tủ lạnh, 250kg lúa 6,5    

40 Phạm thị lang 1953 0,6 1 bếp ga, 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước 2,5 CN   

41 Nguyễn văn đạo 1989 0,4 1 tủ thờ, 550kg lúa, 1 máy giặt 7,5    

42 Nguyễn trung tài 1991 0,4 1 máy lọc nước, 1 máy giặt, 1 bao cám gà 2,7    

43 Trần minh (phơi) 1973 0,9 1 máy giặt, 1 mô tơ 20 ngựa 14    

44 Lê sang 1987 0,2 200kg lúa, 1 mô tơ bơm nước 2,5    

45 Lê văn sĩ 1991 0,3 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh 2    



46 Nguyễn sơn(phán) 1971 0,7 1 bếp ga, 1 mô tơ bơm nước, 1 nồi cơm điện 2,9    

47 Nguyễn thị mai 1966 0,4 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 1,8    

48 Phan thị thơm 1984 0,2 300kg lúa, 1 mô tơ bơm nước, 1 lọc nước, 1 bao phân 4,2    

49 Nguyễn liên 1964 0,3 1 tủ lạnh, 1 tủ thờ, 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 3,8    

50 Võ văn sâm 1972 0,3 1 lọc nước, 8 mô tơ (dàn máy li hợp) 11    

51 Nguyễn trọng tin 1981 0,4 2 mô tơ bơm nước, 300kg lúa, 100kg bắp hạt, 1 tủ lạnh 5,4    

52 Nguyễn hoa 1966 0,2 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 1,8    

53 Nguyễn thị lẽ 1960 0,3 1 mô tơ bơm nước, 200kg lúa 3,2    

54 Nguyễn cao để 1975 0,4 1 máy giặt, 1 mô tơ bơm nước, 1 quạt điện, 1 xe máy 3,5    

55 Nguyễn tư 1975 0,3 2 mô tơ bơm nước, 1 nồi cơm điện 2,5    

56 Phan tấn lợi 1996  Sụp nền nhà bếp, 1 mô tơ bơm nước 4,5    

57 Trần leo 1975  Sụp nền nhà bếp, 1 mô tơ bơm nước 4,5    

58 Trần văn tám 1972 0,3 1 lọc nước, 2 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 3,8    

59 Trần minh quý 1992 0,3 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 1,8    

60 Nguyễn cư 1964 0,2 1 mô tơ bơm nước, 300kg lúa 3,4    

61 Nguyễn thị đông 1965 0,6 1 tủ thờ, 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 3,8 CN   

62 Hồ thị lục 1931 0,6 1 quạt điện, 50kg lúa, 1 tủ thờ 3    

63 Lê thị đạo 1977 0,5 1 mô tơ bơm nước, 150kg lúa, 1 tủ lạnh 3,5    

64 Nguyễn cần 1964 0,5 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước, 1000kg lúa, 1 tủ chén 10,5    

65 Nguyễn trung hội 1998 0,3 1 mô tơ bơm nước, 300kg lúa 3,4    

66 Nguyễn sơn 1989 0,3 1 tủ lạnh, 1 lọc nước, 1 mô tơ bơm nước,1 nồi cơm 5    

67 Trần vinh quang 1977 0,4 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ chén 4,5    

68 Nguyễn thị sang 1986 0,2 1 mô tơ bơm nước, 1 lọc nước 3 CN   

69 Nguyễn trung tấn 1989 0,6 1 quạt nước, 1 mô tơ bơm nước, 450kg lúa 6,5    

70 Phạm quang diện 1973 0,3 2 mô tơ 7 ngựa, 1 mô tơ bơm nước 19    

71 Trần thị chín 1975 0,4 3 mô tơ máy say lúa, 1 mô tơ bơm nước, 300kg lúa 34,5    



72 Nguyễn văn nam 1993 0,3 1 bếp ga, 1 mô tơ bơm nước, 1 nồi cơm điện 2,3    

73 Nguyễn thị lành 1958 0,4 3 mô tơ bơm nước, 1 máy cưa lóc 5,5    

74 Nguyễn thị hồng 1984 0,3 2 mô tơ bơm nước, 300kg lúa 4,4    

75 Nguyễn tường duy 1982 0,3 2 mô tơ bơm nước, 100kg lúa, 1 tủ đông, 1 máy giặt 4,8    

76 Nguyễn thị tuyết nhi 1992 0,2 500kg lúa, 1 mô tơ bơm nước 5    

77 Đỗ sơn 1971 0,2 1 tủ lạnh, 2 mô tơ bơm nước 3    

78 Đỗ văn cường 1970 0,4 2 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 1 ti vi 4    

79 Phạm thị xấu 1947 0,4 2 mô tơ bơm nước, 100kg lúa, 1 tủ thờ, 1 quạt nước 4,8    

80 Phan quốc bảo(XC) 1983  Sập tường rào đá chẻ (10x2x0,4), lưới rào b40 10m 7    

81 Lê kim tống(PL) 1967  Sập bờ đá (40x3x1) 10    

82 Đỗ văn tới 1980 0,4 1 dàn máy sản xuất khẩu trang, vải các loại 70    

83 Võ giỏi 1954 0,5 1 tủ thờ, 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 3,8 CN   

84 Võ quốc 1987 0,5 1 tủ thờ, 150kg lúa,  3,2 CN   

85 Nguyễn văn đạt 1983 0,5 100kg lúa, 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ thờ 5    

86 Châu kim tuấn 1992 0,4 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa, 1 tủ lạnh 2,4    

87 Trần văn an 1992 0,2 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước 2,9    

88 Huỳnh xuân giang 1990 0,5 1 ti vi, 1 tủ lạnh, 1 lọc nước, 1 mô tơ bơm nước, 1 máy giặt 7,5    

89 Bùi thị 4hin (LT) 1979 0,5 1 ti vi, 1 tủ lạnh, 200kg lúa 5,5    

90 Lê thị hà (LT) 1976 1 1 ti vi, 1 tủ lạnh, 1 lọc nước,  6,5    

91 Trần thị kim thoa 1996 0,5 1 ti vi, 1 tủ lạnh, 1 máy in, 1 máy tính bàn, 1 quạt nước 19    

92  Bùi văn sơn 1983 0,4 1 tủ lạnh, 1 tủ thờ, 1 quạt nước, 1 mô tơ bơm nước 4,5 CN   

93 Huỳnh khắc tòa 1986 0,15 1 mô tơ bơm nước 1,3    

94 Võ thị hồng thư 1994 0,2 1 máy giặt, 1 mô tơ bơm nước 2,3    

95 Võ chí trọng 1975 0,2 1 máy giặt, 1 mô tơ bơm nước 2,3    

96 Võ chí tín 1987 0,1 1 mô tơ bơm nước 1,3    

97 Trương văn minh 1973 0,1 Bay ngói dột ước 1 tủ lạnh, 1 máy giặt 2    



98 Võ thừa 1950 0,1 1 mô tơ bơm nước 1,3    

99 Lê minh chí 1955 0,1 1 mô tơ bơm nước 1,3    

100 Nguyễn tấn lập 1985 0,1 1 mô tơ bơm nước 1,3    

101 Lê thị lý 1980 0,1 1 mô tơ bơm nước 1,3    

102 Lê sáu 1950 0,8 1 ti vi, 1 mô tơ bơm nước 4,3 HN   

103 Trần trung nguyên 1971 0,8 1 ti vi, 1 mô tơ bơm nước 4,3    

104 Lê văn hạnh 1968 0,2 2 mô tơ, 1 tủ lạnh, 1 máy giặt 5    

105 Lương thị minh ghi 1999 1 1 mô tơ bơm nước, 1 xe máy, 1 tủ lạnh 3    

106 Nguyễn trường xanh 1964 1 1 tủ thờ, 1 xe máy, 250kg lúa 5    

107 Lê thị sen 1987 0,8 1 ti vi, 2 xe máy, 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước 8    

108 Nguyễn thị mát 1993 1,1 1 dàn karaoke, 1 máy giặt, 1 lọc nước, 1 mô tơ, 1 xe máy 16    

109 Mai xuân phương 1986 1 200kg lúa, 1 xe máy, 1 tấm ? 2,7    

110 Nguyễn ngọc tiến 1985 0,6 1 tủ lạnh, 2 xe máy, 1 mô tơ bơm nước, 1 quạt nước 3    

111 Trần thị lý 1975 1,1 1 quạt nước, 1 mô tơ bơm nước, 1 bếp ga, 1 máy tính, 1 quạt  15,6    

112 Lê thị phượng 1973 0,8 100 bao xi măng, máy uốn sắt tự động, 1 dàn máy khắc bia, 

6 mô tơ 5 ngựa, 1 mô tơ bơm nước, bộ khuôn đúc trụ, 1 tủ 

lạnh 

128    

113 Bùi văn xin 1955 0,8 1 máy giặt, 3 tủ trang trí, 1 tủ lạnh, 1 quạt điện, 1 mô tơ 22    

114 Lê thanh sơn 1968 1,5 1 máy giặt, 6 mô tơ, 1 tủ thờ, 50 bao cám heo 23,2    

115 Biện thị hà 1988 1 1 máy giặt, 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ trà, 1 tủ thờ, 1 bếp ga 11    

116 Bùi thuận 1989 0,8 1 máy giặt, 1 mô tơ bơm nước, 1 ti vi, 1 lọc nước, 1 tủ lạnh 36.8    

117 Bùi văn sinh 1978 0,8 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ đứng, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 200kg 

lúa 

20,8    

118 Trần cứ 1986 0,9 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 1 lọc nước, 2 tủ trang trí, 2 

quạt 

25,6    

119 Lê văn của 1988 0,9 1 tủ lạnh, 1 cái giường, 1 lọc nước, 1 mô tơ, 1 nồi cơm điện 20,6    

120 Biện thị lệ thu 1984 1 1 máy giặt, 1 mô tơ 3 ngựa, 1 tủ thờ, 1 tủ học sinh, 1 bếp ga 23    



121 Bùi quang trung 1980 0,8 150kg lúa, 1 tủ lạnh, 1 máy giặt, 2 quạt điện, 1 mô tơ, 1 tủ  8,2    

122 Bùi thị luận 1985 0,8 1 tủ lạnh, 1 mô tơ, 1 lọc nước, 1 tủ thờ, 3 quạt  35,7    

123 Nguyễn sự 1988 0,3 2 quạt điện, 1 bếp ga, 1 xe máy 5,5    

124 Bùi văn tường 1949 1 1 máy giặt, 1 tivi, 1 mô tơ, 1 tủ lạnh, 1 quạt nước, 1 bếp ga 48,2    

125 Lê thị nhẹ 1953 1 1 tủ lạnh, 1 quạt nước, 1 mô tơ, 1 ti vi, 1 tủ thờ, 1 xe máy 23,7 CN   

126 Trần thị phương loan 1975 1,5 1 bếp ga, 1 tủ lạnh, 1 mô tơ, 1 tivi 18,2    

127 Nguyễn tấn nam 1993 0,7 1 tủ lạnh, 1 tủ đông, 1 quạt điện, 1 bếp ga 17,4    

128 Lê thị kim thoa 1985 0,5 1 tủ học sinh, 1 tủ trà, 1 tủ lạnh, 2 thùng loa, 2 quạt điện 12    

129 Nguyễn hữu thanh 1983 1 1 mô tơ, 1 ti vi, 1 lọc nước, 1 bếp ga, 1 tủ lạnh, 1 dàn 

karaoke 

44    

130 Phạm sơn 1971 1 1 tủ lạnh, 1 tủ thờ, 1 mô tơ, 1 tủ ti vi, sập tường rào xây 10m 25    

131 Nguyễn bảy 1970 1 1 mô tơ, 1 quạt điện, tủ bàn ghế, sập bếp nấu  20    

132 Nguyễn văn tình 1992 0,5 1 ti vi, 1 lọc nước, 1 mô tơ bơm nước, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh 20    

133 Nguyễn đình dương 1973 0,3 1 tủ thờ, 100kg lúa, 1 mô tơ bơm nước 5    

134 Phạm ngọc hùng 1963 0,1 1 mô tơ, 1 tủ chén 10    

135 Võ thị hồng thủy 1977 0,5 1 mô tơ bơm nước, 1 máy giặt 10,5    

136 Nguyễn văn thường 1982 0,3 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 200kg lúa 3,6    

137 Nguyễn nam (phi) 1985 0,6 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ thờ, 2 quạt điện 6    

138 Trần văn bảy 1969 0,2 200kg lúa, 2 mô tơ bơm nước, 1 ti vi 7    

139 Nguyễn trọng an 1975 0,2 1 tủ đông, 1 mô tơ bơm nước 3    

140 Nguyễn thị thu sương 1984 0,3 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 200kg lúa 3,6    

141 Lương thiện tân 1973 0,7 1 mô tơ bơm nước, 2 xe máy, 800kg lúa 9,5    

142 Lương thiện nhớ 2001 1 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước, 1 xe máy, 500kg lúa 7    

143 Lương thị minh châu 1995 1,5 1 mô tơ, 2 cái niệm, 2 quạt điện 4    

144 Nguyễn văn lần 1972 0,6 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 1 lọc nước 5    

145 Nguyễn thị tạo 1974 0,4 1 quạt nước, 1 lọc nước, 1 tủ lạnh, 500kg lúa 8.5    



146 Nguyễn quà 1945 0,3 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước, 2 quạt điện 3    

147 Nguyễn hữu cần 1954 0,3 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước, 2 quạt điện 3    

148 Huỳnh văn cư 1979 0,2 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 2,8    

149 Nguyễn thâm 1985 0,2 2 mô tơ bơm nước, 200kg lúa 3,6    

150 Phạm dư 1970 0,4 1 tủ lạnh, 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa 2,8    

151 Bùi thị hồng nhung 1973 0,3 700kg gạo, 2 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh 11    

152 Nguyễn thi kim 

phượng (quốc) 

1984 0,2 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 1 lọc nước 5    

153 Nguyễn đen 1976 0,9 3 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 1 lọc nước 6,5    

154 Ngô văn kích 1967 0,2 1 tủ lạnh, 1 lọc nước, 1 mô tơ bơm nước 4,5    

155 Ngô văn cường 1993 0,2 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh 2    

156 Trần thị mỹ linh 1994 0,9 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 2 cái nệm, 2 quạt điện 5,5    

157 Trần minh lãnh 1986 0,2 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 200kg lúa 3,6    

158 Phạm văn thảo 1982 0,2 2 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 200kg lúa 4,6    

159 Phạm thị quê 1940 0,4 1 mô tơ bơm nước, 100kg lúa, 1 tủ thờ 3,8    

160 Lê thiện 1955 0,3 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ thờ 3    

161 Ngô văn quang 1987 0,3 1 mô tơ bơm nước, 1 ti vi, 1 lọc nước 5,5    

162 Ngô văn tân 1989 0,3 1 ti vi, 1 lọc nước, 1 tủ lạnh 6    

163 Nguyễn văn thừa 1984 0,5 1 lọc nước, 1 mô tơ bơm nước, 1 máy giặt 4    

164 Nguyễn thanh linh 1992 0,4 1 lọc nước, 1 mô tơ bơm nước, 1 máy giặt 4    

165 Nguyễn tiến 1993 0,4 1 lọc nước, 1 mô tơ bơm nước, 1 máy giặt, 1 tủ chén 5    

166 Nguyễn thanh phú 1980 0,3 1 lọc nước, 1 mô tơ, trôi mất 1m3 coppha 6,5    

167 nguyễn đức thiện 1970 0,2 4 quạt điện, 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh 4    

168 Nguyễn đức toàn 1980 0,2 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 2 quạt điện 3    

169 Võ thị hường 1938 0,3 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh, 1 tủ thờ  4,5    

170 Nhữ sĩ đại 1998 0,2 1 máy giặt, 1 tủ lạnh 2    



 

 

 

 

171 Trần thu thảo 1998 0,2 1 tủ lạnh, 2 quạt điện, 1 mô tơ bơm nước, 2,5    

172 Nguyễn ngọc cường 1975 0,15 1 mô tơ bơm nước, 2  cái nệm, 1 tủ lạnh 2,5    

173 Phan văn sĩ 1980 0,2      

174 Nguyễn cường 1984 0,2      

175 Nguyễn có 1965 0,2      

176 Lê trung 1970 0,1      

177 Nguyễn minh soạn 1969 0,2 2 quạt điện, 1 mô tơ bơm nước 2    

178 Võ ngọc ba 1983 0,3 1 mô tơ, 1 tủ lạnh 2    

179 Võ ngọc tĩnh 1990 0,2 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh 2    

180 Phan thị mai 1963 0,2 1 lọc nước 2,5    

181 Nguyễn văn linh 1992 0,2 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh 2    

182 Nguyễn văn tuấn 1985 0,2 1 mô tơ bơm nước, 1 tủ lạnh 2    

183 Lê văn vinh 1980 0,2      

184 Nguyễn cất 1942 0,2 1 mô tơ bơm nước 1    

185 Ngô văn mến 1990 0,2      

186 Nguyễn chính 1973 0,4 1 lọc nước 2,5    

187 Trần kim hùng 1962 0,4 2 tấn muối hạt, 1 mô tơ 5 ngựa 12    
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